
STT Chỉ tiêu

Tỷ lệ 

điều 

tiết

Dự toán 

năm 2025

Điều 

chỉnh 

lần 1

Điều 

chỉnh 

lần 2

Điều 

chỉnh 

lần 3

Dự toán 

sau điều 

chỉnh

Ghi 

chú

A Tổng thu ngân sách cấp xã 10,670     -        -        -        10,670    

I Nhiệm vụ thu ngân sách cấp xã 10,670     -        -        -        10,670    

1 Thuế công thương nghiệp, NQD 3,970       3,970      

                 - Thuế GTGT 59% 3,940       3,940     

                 - Thuế TTĐB 59% 30           30          

2 Lệ phí trước bạ (Đất) 50% 2,855       2,855      

3 Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 100% 980          980         

4 Phí và lệ phí 100% 650          650         

6 Thuế thu nhập cá nhân từ hộ KD 1,945       1,945      

7 Thu khác 100% 270          270         

II Các khoản thu được để lại qua NS -          

B Tổng thu ngân sách địa phương 232,597   80,536  22,316  26,304  361,753  

I Các khoản thu cân đối ngân sách xã 5,670       5,670      

1 Các khoản thu theo tỷ lệ 5,670       5,670      

Thu xã hưởng 100% 1,900       1,900     

Thu xã hưởng tỷ lệ 3,770       3,770     

2 Tiết kiệm 10% -          

II Thu bổ sung từ ngân sách tỉnh 204,653   80,536  22,316  25,869  333,374  -   

1 Thu bổ sung cân đối từ ngân sách tỉnh 204,653   204,653  

2 Thu bổ sung có mục tiêu từ NS tỉnh 80,536  22,316  25,869  128,721  

II Thu chuyển nguồn 19,943     435       20,378    

III Thu kết dư 2,331       2,331      

ĐVT: Triệu đồng

DỰ TOÁN  THU - CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2025

(Kèm theo Nghị quyết  số             /NQ-HĐND  ngày         /         /2025 của HĐND xã Dầu Giây)
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